NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022

MÔN: TIẾNG ANH 10 HỆ 10 NĂM
	SỐ CÂU
	NỘI DUNG/ CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	GHI CHÚ

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận

Dụng
	Vận

Dụng cao
	

	5
	Listening

Nội dung thuộc các unit 2,3,4,5
	3
	2
	
	
	

	2
	Phonetics
Sounds /est//ɚnt//eit/

	2
	
	
	
	

	5

	Grammar
Các kiến thức về thì HTĐ, TLĐ, HTTD, HTHT, QKD, QKTD, To V, bare V, V-ing, bị động , liên từ, Adjs( V-ing, V-ed)
	3
	2
	
	
	

	4
	Word choice/meaning
(đồng nghĩa/ trái nghĩa, nghĩa của từ, từ loại, giới từ,…)
	2
	2
	
	
	

	1
	Communication function
(Các nội dung giao tiếp thuộc chương trình và giao tiếp hằng ngày)
	
	1
	
	
	

	4
	Cloze text

(Đọc, chọn từ hoàn thành đoạn văn chủ đề Unit 4, 5)
	2
	2
	
	
	

	4
	Reading comprehension
(Trả lời câu hỏi theo đoạn văn, sử dụng các kỹ năng đọc hiểu chủ đề bài đọc liên quan đến chương trình đang học Unit 2,3,4)
	2
	2
	
	
	

	TC:25
	
	14 câu
	11 câu
	
	
	

	7.5đ
	
	4.2đ
	3.3đ
	
	
	

	II: WRITING(5câu/ 2,5 điểm)

	2
	Sentence combination 

(Các nội dung kiến thức về  thì HTHT, QKD, QKTD, To V, bare V, V-ing, liên từ
	
	
	
	1
	1

	3
	Sentence transformation 

(Các nội dung kiến thức về  thì HTHT, QKD, QKTD, To V, bare V, V-ing, bị động , Adjs( V-ing, V-ed)
	 
	
	
	2
	1

	TC:5
	
	 
	 
	 
	3 câu
	2 câu

	10 điểm
	
	
	
	
	1.5đ
	1đ


